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Toán  3 – Bài 37: Chia số có 3 chữ số cho số 
có một chữ số. 

 

 

Bài 1. Điền số còn thiếu ở cuối mỗi chuỗi phép tính. 

a)  

b)  

c)  

d)  

Bài 2. Tính nhẩm. 
 a) 900: 5 = ... ... ... b) 700: 2 = ... ... ... c) 900: 6 = ... ... ... d) 200: 5 = ... ... ... 
 e) 600: 4 = ... ... ... f) 700: 7 = ... ... ... g) 300: 2 = ... ... ... h) 200: 4 = ... ... ... 
Bài 3. Tính các phép chia sau rồi điền thương và số dư. 
 a) 217: 2 =... ... ... dư ... ... ... b) 181: 6 =... ... ... dư ... ... ... 
 c) 961: 2 =... ... ... dư ... ... ... d) 310: 3 =... ... ... dư ... ... ... 
Bài 4. Điền số dư còn thiếu trong các phép kiểm tra sau. 
 a) 101 = 3 × 33 + ... b) 991 = 2 × 495 + ... c) 237 = 2 × 118 + ... d) 629 = 8 × 78 + ... 
Bài 5. Tính các phép tính sau. 
 a) 344: 8 =... ... ... b) 596: 2 =... ... ... c) 231: 7 =... ... ... d) 906: 6 =... ... ... 
Bài 6. Quan sát mỗi cân thăng bằng và điền khối lượng của một vật. 

712 356

: 2 : 2

960 320

: 3 : 5

693 231

: 3 : 7

378 42

: 9 : 2
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a
)  

 

 
Mỗi vật cân nặng ... ... ... g. 

  
b)  

 

 
Mỗi vật cân nặng ... ... ... g. 

  
c)  

 

 
Mỗi vật cân nặng ... ... ... g. 

  
d)  

 

 
Mỗi vật cân nặng ... ... ... g. 

Bài 7. Điền số bị chia thích hợp. 

700g

500g

200g

500g
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 a) ... ... ... : 9 = 67 dư 2 b) ... ... ... : 3 = 179  
c) ... ... ... : 9 = 94 dư 7 d) ... ... ... : 3 = 104 
Bài 8. Một cửa hàng đồ chơi có 573 món đồ chơi. Một cửa hàng đồ chơi xếp đều số đồ chơi 
đó vào các hộp, mỗi hộp có 2 món. Một cửa hàng đồ chơi xếp được nhiều nhất bao nhiêu 
hộp đầy và còn thừa bao nhiêu món đồ chơi? 
Trình bày phép chia có dư để tìm số nhóm đầy và số đồ vật còn thừa. 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 9. Viết lời giải và đáp số cho bài toán sau. 
Một nhóm học sinh có 3 hộp hạt cườm, mỗi hộp có 95 hạt cườm. Cứ 9 hạt cườm làm được 1 
vòng tay. Em hãy tính nhóm làm được nhiều nhất bao nhiêu vòng tay và còn thừa bao nhiêu 
hạt cườm nếu có. 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 10. Nhà trường chuẩn bị 657 quả táo và xếp đều vào các hộp, mỗi hộp 9 quả. Cần bao 
nhiêu hộp để xếp hết số táo đó? 
Trình bày phép tính chia để tìm số hộp và viết câu trả lời. 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 11. Cửa hàng có 236 cái bút và chia đều vào các túi, mỗi túi 4 cái bút. Chia được bao 
nhiêu túi bút như vậy? 
Trình bày phép tính chia để tìm số túi và viết câu trả lời. 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 12. Câu lạc bộ tái chế có 990 vỏ chai để làm đồ chơi, mỗi món đồ chơi cần 9 vỏ chai. 
Làm được bao nhiêu món đồ chơi? 
Trình bày phép tính chia để tìm số món đồ chơi và viết câu trả lời. 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 



 Trang 4/4 

Bài 13. Một xưởng đồ chơi có 786 que gỗ. Để làm một mô hình mô hình, cần dùng 2 que gỗ. 
Sau khi làm được các mô hình, công nhân xếp đều vào các hộp đựng, mỗi hộp đựng chứa 9 
mô hình. Những que gỗ còn thừa chưa đủ làm một mô hình thì để lại; chỉ xếp các mô hình đã 
làm được vào hộp đựng. Tìm số hộp đựng xếp đầy đủ được nhiều nhất và số mô hình còn dư. 
Trình bày bài giải để tìm số hộp đựng xếp đầy đủ và số mô hình còn dư. 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

----HẾT--- 
 
 


